	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CỦA SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP 
CỦA NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	1. Số lượng người học tốt nghiệp (người).
	70(CĐK52)
18(TCK53)
	74 (K53)
	60(K54)
	66 (K55)

	2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).
	(88/93)

94,62%
	(74/81)

91,35%
	(60/77)

85,71%
	(66/72)

91,66%

	3. Đánh giá của người học tốt nghiệp trả lời về chất lượng CTĐT
	
	
	
	

	3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	81/88

= 92,05%
	65/74

= 87,83%
	48/60

= 80%
	55/66

= 83,33

	3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	7/88

= 7,95
	9/74

= 12,16%
	12/60

= 20%
	11/66

= 16,67%

	3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	0
	0
	0
	0

	4. Người học có việc làm sau khi tốt nghiệp:
	
	
	
	

	4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo sau 12 tháng tốt nghiệp (%).
	81/88

= 92,05%
	65/74

= 87,83%
	48/60

= 80%
	55/66

= 83,33%

	4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%).
	7/88

= 7,95
	9/74

= 12,16%
	12/60

= 20%
	11/66

= 16,67%

	4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm.
	3.000.000đ

-7.000.000đ
	3.000.000đ

-7.000.000đ
	3.000.000đ

-7.000.000đ
	3.000.000đ

-7.000.000đ
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